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[bookmark: _GoBack]§ 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ  
	1. Quy tắc nhân phân số
Muốn nhân hai phân số, ta nhân hai tử số với nhau và nhân hai mẫu số với nhau.


2. Một số tính chất của phép nhân phân số

a) Tính chất giao hoán: 

b) Tính chất kết hợp: 

c) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 

d) Khi nhân một phân số với 1 ta được chính nó: 
3. Quy tắc chia phân số
Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân phân số thứ nhất với phân số có tử số là mẫu số của phân số thứ hai và mẫu số là tử số của phân số thứ hai.





B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.  
 DẠNG 1: Dạng áp dụng quy tắc nhân-chia phân số	
Bài 1. Thực hiện phép tính:




a) ;	b) ;	c) ; 			d) .
Hướng dẫn: 
Áp dụng các quy tắc Nhân, chia hai phân số.
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức (Tính hợp lí nếu có thể)


a)  ;	b)  .
Hướng dẫn: 
Áp dụng các quy tắc Nhân, chia hai phân số và các tính chất của phép nhân phân số.

Bài 3. Tìm ,biết:




a) ;	b) ;	c) ; 	d) .
Hướng dẫn: 

Áp dụng các quy tắc tìm .
 DẠNG 2: Dạng toán có lời văn



Bài 4. Một hình chữ nhật có chiều dài là  còn chiều rộng là  thì có diện tích bao nhiêu mét vuông? Một hình chữ nhật khác có cùng diện tích như hình chữ nhật đã nêu nhưng chiều dài là  thì có chu vi bao nhiêu mét? 
Hướng dẫn: 
Vận dụng công thức tính diện tích và chu vi hình chữ nhật.
C. BÀI TẬP TỰ GIẢI CÓ ĐÁP SỐ.
Bài 1. Thực hiện phép tính:  




a) ;		b) ;		    c) ; 			d) .
ĐÁP ÁN




[bookmark: _Hlk78032085]a) ;	b) ;		    c) ; 			d) .
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức (Tính hợp lí nếu có thể)   


a)  ;	b)  .
ĐÁP ÁN


a)  ;	b)  .

Bài 3. Tìm ,biết:   


a)  ;	b)  ;


c)  ;	d)  .
ĐÁP ÁN


a)  ;	b)  ;


c)  ;	d)  .
	


Bài 4. Hai thửa đất hình chữ nhật liền kề nhau có chung chiều dài là  , còn chiều rộng lần lượt là  và  . Người ta gộp hai thửa đất trên thành một thửa đất cho thuận tiện sản xuất. Tính diện tích của thửa đất sau khi gộp lại.
		

	

	[image: ]
	


	
	







ĐÁP ÁN: 

	
Bài 5. Một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều dài bằng cạnh hình vuông có chu vi bằng 30cm, chiều rộng bằng  chiều dài. Diện tích tờ giấy màu hình chữ nhật là?

ĐÁP ÁN: 
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Bài 6. Một người điều khiển xe mô tô đi vào thành phố A có biển báo cho phép tốc độ tối đa là 50 km/h, nhưng người này lại chạy với tộc độ  .Trong  giờ sau đó thì bị Cảnh sát giao thông đuổi kịp và yêu cầu dừng lại.
Khi đi vào thành phố A, người này đã lái xe đi một đoạn đường bao xa? Và bị xử phạt khoảng bao nhiêu tiền? Biết rằng các mức phạt được thể hiện ở bảng sau. 


	[image: ]
	[image: ]


ĐÁP ÁN

Đoạn đường người này đã đi:  . Số tiền phạt từ 500000 đến 1000000 đồng.
D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Kết quả của phép tính  bằng:	




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Kết quả của phép tính  bằng:	




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Kết quả của phép tính  bằng:	




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Kết quả của phép tính  bằng:	




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5.	Để chuẩn bị tham gia thi đấu cầu lông đánh đôi nam nữ, thầy dạy Thể dục chọn  số học sinh nam và  số học sinh nữ của lớp để được 12 cặp. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?
	A. 30 học sinh.	B. 24 học sinh.	C. 31 học sinh.	D. 25 học sinh.
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5

	ĐÁP ÁN
	D
	B
	A
	B
	C
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§  5.   PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN S ?     A.   KI ? N TH ? C C ? N NH ?     

1. Quy t ? c nhân phân s ?   Mu ? n nhân hai phân s ? , ta nhân hai t ?  s ?  v ? i nhau và nhân hai m ? u s ?  v ? i nhau.  

.

.

.

acac

bdbd



  2. M ? t s ?  tính ch ? t c ? a phép nhân phân s ?   a) Tính ch ? t  giao hoán :  

..
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  b) Tính ch ? t  k ? t h ? p :  

....

aceace

bdgbdg







 





  c) Tính ch ? t  phân ph ? i   c ? a phép nhân đ ? i v ? i phép c ? ng : 

...

aceacae

bdgbdbg
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  d) Khi nhân m ? t phân s ?  v ? i 1 ta đư ? c chính nó: 

.1

aa

bb



  3. Quy t ? c chia phân s ?   Mu ? n chia m ? t phân s ?  cho m ? t phân s ?  khác 0, ta nhân phân s ?  th ?  nh ? t v ? i phân s ?  có t ?  s ?  là  m ? u s ?  c ? a phân s ?  th ?  hai và m ? u s ?  là t ?  s ?  c ? a phân s ?  th ?   hai.  
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